
1 HY 2500L (2.0-2.2 KW) Máy xăng, 1 Pha (Giật nổ) Liên hệ 11,500,000        

2 HY 2500LE (2.0-2.2 KW) Máy xăng, 1 Pha Liên hệ 13,100,000        

3 HY 3100L (2.5-2.8KW) Máy xăng, 1 Pha (Giật nổ) Liên hệ 13,200,000        

4 HY 3100LE (2.5-2.8KW) Máy xăng, 1 Pha Liên hệ 15,280,000        

5 HY 6000L (4.0-4.4KW) Máy xăng, 1 Pha (Giật nổ) Liên hệ 19,060,000        

6 HY 6000LE (4.0-4.4KW) Máy xăng, 1 Pha Liên hệ 21,120,000        

7 HY 7000LE (5.0-5.5KW) Máy xăng, 1 Pha Liên hệ 23,800,000        

8 HY 9000LE (6.0-6.5KW) Máy xăng, 1 Pha Liên hệ 24,720,000        

9 HY 10000LE (7.5-8.2KW) (New) Máy xăng, 1 Pha Liên hệ 31,900,000        

10 HY 11500LE (8,5-9.5 KW) (New)                                         Máy xăng, 1 Pha Liên hệ 80,000,000        

11 HY 12000LE (9.0-10 KW) Máy xăng, 1 Pha Liên hệ 98,000,000        

12 DHY 2500LE (2.0-2.2KW) Máy Diesel, 1 Pha Liên hệ 20,100,000        

13 DHY 4000LE (3.0-3.3 KW) Máy Diesel, 1 Pha Liên hệ 25,650,000        

14 DHY 6000LE (5.0-5.5 KW) Máy Diesel, 1 Pha Liên hệ 35,460,000        

15 DHY 6000SE (5.0-5.5 KW) Máy Diesel, 1 Pha, có vỏ cách âm Liên hệ 39,900,000        

16 DHY 6000SE-3 (5.0-5.5 KW) Máy Diesel, 3 Pha, có vỏ cách âm Liên hệ 41,000,000        

17 DHY 12500LE (10-11KW) (New) Máy Diesel, 1 Pha Liên hệ 110,000,000      

18 DHY 12500LE-3 (10-11KW) (New) Máy Diesel, 3 Pha Liên hệ 111,000,000      

19 DHY 12500SE (10-11KW) (New) Máy Diesel, 1 Pha, có vỏ cách âm Liên hệ 120,000,000      

20 DHY 12500SE-3 (10-11KW) (New) Máy Diesel, 3 Pha, có vỏ cách âm Liên hệ 122,000,000      

21 DHY 9KSEm (8-8,8KW) Máy Diesel, 1 Pha, có vỏ cách âm Liên hệ 210,900,000      

22 DHY 11KSEm (10-11KW) Máy Diesel, 1 Pha, có vỏ cách âm Liên hệ 228,500,000      

23 DHY 13KSEm (12-13.2KW) Máy Diesel, 1 Pha, có vỏ cách âm Liên hệ 232,000,000      

24 DHY 18KSEm (16-17.6KW) Máy Diesel, 1 Pha, có vỏ cách âm Liên hệ 240,000,000      

25 DHY 22KSEm (20-22KW) Máy Diesel, 1 Pha, có vỏ cách âm Liên hệ 253,000,000      

26 DHY 28KSEm (25-27.5KW) Máy Diesel, 1 Pha, có vỏ cách âm Liên hệ 267,800,000      

27 DHY 35KSEm (32-35KW) Máy Diesel, 1 Pha, có vỏ cách âm Liên hệ 299,000,000      

28 DHY 53KSEm (48-53KW) Máy Diesel, 1 Pha, có vỏ cách âm Liên hệ 370,000,000      

29 DHY 11KSE (10-11KVA) Máy Diesel, 3 Pha, có vỏ cách âm Liên hệ 225,400,000      

30 DHY 14KSE (13-14KVA) Máy Diesel, 3 Pha, có vỏ cách âm Liên hệ 229,200,000      
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31 DHY 16KSE (15-17KVA) Máy Diesel, 3 Pha, có vỏ cách âm Liên hệ 239,300,000      

32 DHY 22KSE (20-22KVA) Máy Diesel, 3 Pha, có vỏ cách âm Liên hệ 271,000,000      

33 DHY 28KSE (25-28KVA) Máy Diesel, 3 Pha, có vỏ cách âm Liên hệ 292,300,000      

34 DHY 34KSE (31-34KVA) Máy Diesel, 3 Pha, có vỏ cách âm Liên hệ 319,000,000      

35 DHY 45KSE (40-44KVA) Máy Diesel, 3 Pha, có vỏ cách âm Liên hệ 327,000,000      

36 DHY 60KSE (55-61KVA) Máy Diesel, 3 Pha, có vỏ cách âm Liên hệ 392,000,000      

37 DHY 90KSE (81-90KVA) Máy Diesel, 3 Pha, có vỏ cách âm Liên hệ 460,000,000      

38 DHY 110KSE (100-110KVA) Máy Diesel, 3 Pha, có vỏ cách âm Liên hệ 565,000,000      

39 DHY 145KSE (132-145KVA) Máy Diesel, 3 Pha, có vỏ cách âm Liên hệ 604,000,000      

40 DHY 175KSE (159-175KVA) Máy Diesel, 3 Pha, có vỏ cách âm Liên hệ 763,000,000      

41 DHY 200KSE (182-200KVA) Máy Diesel, 3 Pha, có vỏ cách âm Liên hệ 820,000,000      

42 DHY 220KSE (200-220KVA) Máy Diesel, 3 Pha, có vỏ cách âm Liên hệ 850,000,000      

43 DHY 250KSE (228-250KVA) Máy Diesel, 3 Pha, có vỏ cách âm Liên hệ 970,000,000      

44 DHY 275KSE (250-275KVA) Máy Diesel, 3 Pha, có vỏ cách âm Liên hệ 998,000,000      

45 Từ 300KVA đến 1675KVA Máy Diesel, 3 Pha, có vỏ cách âm  Liên hệ Liên hệ

� Báo giá này có giá trị kể từ ngày 01/10/2015 đến khi có báo giá mới thay thế

� Giá trên đã  bao gồm VAT 10%.
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